
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3922/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2021 

 
                   Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hưng 

     Yên, Nghệ  An, Phú  Thọ, Quảng  Bình, Thái  Bình,  

     Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 26 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 16/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3922/SYT-NVY ngày 17/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

T

T 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian  

cách ly 

Thông tin xét nghiệm, 

điều trị và tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Trần Văn Tú Nam 1991 C9527051 0989831199 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h20 

17/10/2021 
Thượng Cát Bắc Từ Liêm Hà Nội 

2 Bùi Hữu Quý Nam 1995 1095023508 0988042995 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h40 

17/10/2021 
Trạm Trôi Hoài Đức Hà Nội 

3 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 1982 33182004629 0978386539 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h20 

17/10/2021 
Bình Yên Thạch Thất  Hà Nội 

4 Nguyễn Văn Hùng Nam 1988 B8900694 Không có 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h20 

17/10/2021 
Liên Sơn Lương Sơn Hòa Bình 

5 Bùi Thị Mỹ Nhung Nữ 1993 C9389570 0357553619 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h20 

17/10/2021 
Trung Minh TP Hòa Bình Hòa Bình 

6 Hoàng Mạnh Hiệp Nam 1986 N2109346 Không có 09/10 16/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h20 

17/10/2021 
Trung Minh TP Hòa Bình Hòa Bình 

7 Phạm Thành Trung Nam 1987 186165917 Không có 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 

06h20 

17/10/2021 
Trung Minh TP Hòa Bình Hòa Bình 

8 Phạm Văn Tuấn Nam 1983 C1883600 0979962681 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h30 

17/10/2021 
Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

9 Hoàng Thị Thắm NỮ 1989 N2020072 0869981709 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 

03h20 

17/10/2021 
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

10 Trần Văn Hiên Nam 1966 C7023925 0383938874 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h30 

17/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

11 Hoàng Như Hạnh Nam 1974 182299309 0335798671 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h30 

17/10/2021 
Minh Sơn Đô Lương Nghệ An 

12 Đào Xuân Trung Nam 1976 186393727 0974963095 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h30 

17/10/2021 
Nghĩa Hưng  Nghĩa Đàn Nghệ An 



13 Đinh Việt Cương Nam 1972 C4875035 0971207586 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h40 

17/10/2021 
Nghĩa Xuân Quỳ Hợp Nghệ An 

14 Hồ Văn Hoạt Nam 1978 N2416491 0963759610 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h30 

17/10/2021 
Quỳnh Giang Quỳnh Lưu Nghệ An 

15 Nguyễn Thị Lâm Nữ 1967 N1790623 Không có 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h40 

17/10/2021 
Tân An Tân Kỳ  Nghệ An 

16 Ngô Văn Nam Nam 1967 N1985150 Không có 09/10 16/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h40 

17/10/2021 
Tân An Tân Kỳ  Nghệ An 

17 Võ Thị Thu Uyên Nữ 1997 C5978413 0977959029 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 

03h20 

17/10/2021 
Thanh Tùng Thanh Chương Nghệ An 

18 Trần Ngọc Nhân Nam 1986 B6281575 0356975187 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h20 

17/10/2021 
Vĩnh Thanh Yên Thành Nghệ An 

19 Phạm Thị Hiên Nữ 1992 187075022 0329383803 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
03h20 

17/10/2021 
Đại Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Lương Trung Kiên Nam 1975 121233753 0388061716 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
08h20 

17/10/2021 
Bắc Sơn Tam Nông Phú Thọ 

21 Hoàng Đình Đoàn Nam 1991 C9275400 0338888859 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
06h20 

17/10/2021 
Minh Hóa Hưng Hà Thái Bình 

22 Dương Văn Hoan Nam 1992 C0335464 0975885855 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
07h20 

17/10/2021 
Đông Hòa TP Thái Bình Thái Bình 

23 Phạm Hữu Trọng Nam 1962 Không có 0357562809 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
04h20 

17/10/2021 
Cát Sơn Tĩnh Gia Thanh Hóa 

24 Vũ Hoàng Huy Nam 1995 C7251128 0357076492 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
04h20 

17/10/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

25 Nguyễn Đình Tuấn Nam 1974 N1908924 0327401287 09/10 16/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 
04h20 

17/10/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

26 Bùi Văn Thành Nam 1978 B8763000 03685317184 09/10 16/10 
XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
22h20 

16/10/2021 

04h30 

17/10/2021 
Thạch Long Thạch Thành Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 26 người./. 
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